
 

  



   

 

 

  



 

Càng ngày đề IELTS SPEAKING càng trở nên hóc búa với các topic về trải nghiệm hay liên quan 

đến lịch sử, văn hóa… Chính vì thế, để giúp đỡ và hỗ trợ các sĩ tử có thể đạt thành tích cao 

trong kì thi IELTS SPEAKING, IELTS Trang Bec đã gấp rút hoàn thành cuốn sách “BINGO – GIẢI 

MÃ IELTS SPEAKING QUÝ 2/2021”. Cuốn sách là một trong những tâm huyết của Ms. Trang 

Nguyen bao gồm những Sample mẫu “chất như nước cất” cùng kho tàng từ vựng “ăn điểm” 

theo từng topic để các bạn có thể áp dụng vào bài nói của mình một cách dễ dàng.  

Cuốn sách này sẽ giúp bạn giải đáp hầu hết các câu hỏi trong bộ đoán đề Quý 2 (tháng 5- 

tháng 9/2021). Chính vì vậy, đừng bỏ qua cuốn sách này nếu bạn đang có dự định thi trong 

những tháng tới bởi bộ đoán đề này còn lặp lại trong tháng đầu quý tiếp theo nữa đó.  

Để có thể đạt điểm cao trong bài thi Speaking, hãy học cuốn sách này theo 5 bước dưới đây:  

Bước 1: Đầu tiên, các bạn hãy sắm một cuốn sổ ghi chép để take notes lại các từ vựng cũng 

như các cụm “ăn điểm” trong bài thi  

Bước 2: Hãy tập tự trả lời các câu hỏi của các topic trước khi xem Sample mẫu bằng cách ghi 

ra các ideas và từ vựng cho Part 2 và Part 3 (Part 2 có thể dựa vào câu hỏi gợi ý để tìm ý tưởng 

– nhớ bấm giờ để tập làm quen với Time management trong khi đi thi nhé)  

Bước 3: Các bạn đọc các Sample mẫu để tham khảo cách mình đưa ra ideas một cách tự nhiên 

nhất cũng như học các từ vựng, cấu trúc của từng chủ đề.  

Bước 4: Bên cạnh từ vựng và ideas, phát âm cũng là một trong những yếu tố quyết định số 

điểm thi của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn phát âm đúng, có luyến láy ngữ điệu rõ ràng trong 

bài nói của mình. Vì vậy, mỗi lần luyện tập Speaking bạn hãy Ghi Âm và nghe lại để tìm ra lỗi 

sai phát âm và sửa lại để có thể đạt điểm số mong đợi trong bài thi nhất.  

Đây là bộ đề được Update mới nhất, với các topic sát với đề thi thật khoảng 90% bởi các 

Examiners có thể chỉ hỏi 1-2 câu cho mỗi topic. Bên cạnh đó, các Sample mẫu chỉ mang tính 

chất tham khảo, các bạn không nên học thuộc lòng vì các Examiners sẽ phát hiện ra và đánh 

trượt bạn ngay lập tức. Hãy sử dụng cuốn sách như một nơi giúp bạn phát triển ideas cho các 

topic “khó nhằn” cũng như ‘nằm lòng” các từ vựng học thuật.  

Mọi ý kiến đóng góp, feedbacks để giúp cuốn sách hoàn thiện hơn, các bạn có thể gửi mail về 

hòm thư becteam99@gmail.com 

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ đầu sách mới của mình. Vì đây là sản phẩm trí tuệ cũng như tâm 

huyết của mình nên mong các bạn nếu chia sẻ hãy ghi rõ nguồn nhé.  

Chúc các bạn ôn tập IELTS thật tốt và đạt kết quả ngoài mong đợi! 

Để cập nhật các từ vựng của các chủ đề Speaking mới nhất các bạn follow các trang sau: 



   

 

     Page: IELTS Trang Bec (https://www.facebook.com/IELTSTrangBec) 

     Website: bec.edu.vn 

Để cập nhật lịch học và các khóa học một cách chi tiết nhất các bạn theo dõi trên trang Fanpage 

của chúng mình hàng ngày nhé.  

Hy vọng IELTS Trang Bec sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn! 
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IELTS SPEAKING PART 1 

ADVERTISEMENT  

1. What kinds of advertisements do you watch? 

I try not to watch any advertisements; they are so boring. Nowadays, I watch TV 

programmes on a streaming platform such as Netflix or Amazon Prime which means, 

thankfully, I don’t have to watch adverts. Sometimes, when I play music on Youtube there 

are advert breaks, which are so annoying. Most of the commercials on TV are extremely 

mind-numbing, and I skip them as quickly as possible. 

2. Where can you see advertisements? 

Advertising is ubiquitous in modern society so you can see them everywhere. On TV, on 

social media, on Youtube, on billboards or in shop windows. Everywhere we go, someone 

is trying to sell us something and these days. I find it so strange when I am searching 

for something on google, and the next minute I see an advert for the same thing on my 

Facebook or Instagram feed. It is actually the algorithms of social manipulation I believe.  

3. Have you ever bought something because of its advertisement? 

Obviously, yes. Everyone has, and anyone who says they haven’t is lying! Whether we know 

it or not, people are all subconsciously absorbing advertisements on a daily basis. This 

means that, even if you see an advert today for a product and don’t buy it, 

subconsciously you have absorbed that information and may buy that product in the future 

because of it. Marketing experts are also psychology experts so they have a profound 

understanding of the human brain and buying habits. 

4. Do you watch advertisements from the beginning to the end? 

Gemma: 

Absolutely not, I skip them as soon as possible. In England at Christmas time, there is a sort 

of unspoken competition between big companies to create the most romantic or tear 

jerking advert. Usually, John Lewis creates the best advert but some other supermarkets 

have now joined the Christmas hype. These are probably the only adverts I actively seek 

out and will look at on social media or Youtube.  

Charlotte:  

Once a blue moon, except for those captivating and meaningful adverts. Like I said 

before, most of the commercial breaks are repetitive so I tend to avoid it. There are a few 

adverts that really outstanding such as the John Lewis adverts in England. They are really 

smart in delivering a heart-warming message which completely blow me away whenever I 

see it.  

VOCABULARY HIGHLIGHTS: 

1. Commercial (n) /kəˈmɜː.ʃəl/: an advertisement that is broadcast on television or radio 

- quảng cáo 
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Example: a commercial break 

2. Streaming (n) /ˈstriː.mɪŋ/: the activity of listening to or watching sound or video directly 

from the internet - phát trực tuyến 

Example: NTV Sports now comes with free live streaming for mobile devices. 

3. Mind-numbing (a) /ˈmaɪndˌnʌm.ɪŋ/: extremely boring - chán ngấy 

Example: a mind-numbing task 

4. Ubiquitous (a) /juːˈbɪk.wɪ.təs/: seeming to be everywhere - phổ biến  

Example: Leather is very much in fashion this season, as is the ubiquitous denim. 

5. Billboard (n) /ˈbɪl.bɔːd/: a poster (= picture), often outside a cinema or theatre, 

advertising a film, play, or other entertainment - bảng quảng cáo 

Example: Those West End theatre billboards, full of superlatives and gushing praise, are not 

always accurate. 

6. Algorithm (n) /ˈæl.ɡə.rɪ.ðəm/: a set of mathematical instructions or rules that, 

especially if given to a computer, will help to calculate an answer to a problem - thuật 

toán 

Example: Music apps use algorithms to predict the probability that fans of one particular 

band will like another. 

7. Manipulation (n) /məˌnɪp.jəˈleɪ.ʃən/: controlling someone or something to your own 

advantage, often unfairly or dishonestly - sự thao túng 

Example: They have been accused of fraud and stock market manipulations. 

8. Subconsciously (adv) /ˌsʌbˈkɒn.ʃəs.li/: in a way that uses or relates to the 

subconscious (= the part of your mind that notices and remembers information when 

you are not actively trying to do so, and influences your behaviour even though you do 

not realize it) - vô thức  

Example: I think I must have known subconsciously that something was going on between 

them. 

9. Absorb (v) /əbˈzɔrb, -ˈsɔrb/: to completely take the attention of someone - nghiền… 

Example: She was absorbed in listening to music. 

10. Profound (a) /prəˈfaʊnd/: felt or experienced very strongly or in an extreme way - sâu 

sắc  

Example: His mother's death when he was aged six had a very profound effect on him. 

 Seek sb/sth out /siːk/: to look for someone or something, especially for a long time until you 

find him, her, or it - tìm kiếm 

Example: While he was at the library, Steve decided to seek out some information on the 

history of the area. 

11. Captivating (a) /ˈkæp.tɪ.veɪ.tɪŋ/: holding your attention by being extremely interesting, 

exciting, pleasant, or attractive - thu hút  

Example: a captivating performance 

12. Blow sb away /bləʊ/: to surprise or please someone very much - kinh ngạc  
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IELTS SPEAKING PART 2 

PEOPLE  

 A family (not your own) which you like and happy to know 

CUE CARD 

Describe a family (not your own) which you like and happy to know 

You should say:     

Whose family this is  

Where they live  

Who are the family members  

Why you like this family   

Sample answer  

(Introduction) 

I would start off by saying that if you were born in a stable and happy family, it is such a 

blessing. There’s one particular family that always fill me with admiration for its close-

knit nature and successful factors that everyone dreams of.  

(Body) 

This is actually one of my student’s family and also his family is my grandmother’s neighbour 

so I know his family very well. All his family members look decent and immaculately 

groomed. As well as this, they are all highly educated. His father is a doctor at one of the 

most prestigious hospitals in Hanoi. His mother is working as a diplomat. His brother and 

him follow in his father’s footsteps and both of them have medical degrees at Hanoi 

medical university. They are also successful entrepreneurs and have opened their own 

private dental practice. His sister studied overseas and has settled down in France with 

her new family happily. As you can imagine, they are a very wealthy family which allows 

them to contribute so much to various charitable events. I think this can inspire others to 

do the same. 

Besides their success in career and education, they are also really caring and supportive 

towards each other. Although I know that all families have some inevitable arguments every 

now and then, they always know how to resolve conflicts in a very fair way.  

I am always jealous of my student for having such a civilised and respectable family like this. 

I think his mum and dad really put great efforts into providing their children with a stable 

upbringing and it’s also one of the stepping stones for him to be successful. 

(Conclusion) 
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All in all, this is the most awe-inspiring family that I have ever known. I really hope my future 

family will also be like this.  

VOCABULARY HIGHLIGHTS: 

1. Blessing (n) /ˈbles.ɪŋ/: something that is extremely lucky or makes you happy - phúc 

lành 

Example: It was a blessing that no one was killed in the accident. 

2. Close-knit (a) /ˌkləʊsˈnɪt/: If a group of people are close-knit, they all help and support 

each other - khăng khít  

Example: a close-knit family/community 

3. Decent (a) /ˈdiː.sənt/: socially acceptable or good – tốt  

Example: I thought he was a decent person 

4. Immaculately (adv) /ɪˈmæk.jə.lət.li/: in a way that is perfect and has no mistakes – 

chỉn chu  

Example: He wore an immaculately tailored three-piece suit 

5. Prestigious (a) /presˈtɪdʒ.əs/: very much respected and admired, usually because of 

being important - uy tín 

Example: a prestigious literary award 

6. Diplomat (n) /ˈdɪp.lə.mæt/: an official whose job is to represent one country in 

another, and who usually works in an embassy - nhà ngoại giao 

Example: a Spanish/British diplomat 

7. Entrepreneur (n) /ˌɒn.trə.prəˈnɜːr/: someone who starts their own business, especially 

when this involves seeing a new opportunity - nhà khởi nghiệp 

8. Follow in someone’s footsteps: to do the same thing as someone else, esp. 

someone in your family, previously did - nối bước ai đó 

9. Wealthy (a) /ˈwel.θi/: rich - giàu có 

Example: He’s a very wealthy man. 

10. Inevitable (a) /ɪˈnev.ɪ.tə.bəl/: certain to happen and unable to be avoided or prevented 

- không thể tránh khỏi 

11. Conflict (n) /ˈkɒn.flɪkt/: an active disagreement between people with opposing 

opinions or principles - mâu thuẫn 

Example: There was a lot of conflict between him and his father. 

12. Stepping stone (n) /ˈstep·ɪŋˌstoʊn/: something that helps someone advance or 

achieve something - đòn bẩy 

Example: I hope this job will be a stepping stone to something better. 

13. Awe-inspiring (a) /ˈɔː.ɪnˌspaɪə.rɪŋ/: causing you to feel great respect or admiration - 

tuyệt vời 
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Part 3: Let's talk about Families 

1. What are the advantages of strong family relationships? 

Well, it goes without saying that “Friends come and go but family is forever”. Therefore, 

I strongly believe that a bonding family relationship will improve your self-esteem and self-

worth immensely as nothing is more powerful than the feeling of being loved. If you have great 

support from your family through thick and thin, you will be less likely to suffer from 

loneliness. Conversely, if you were born in a dysfunctional family, this can lead to more 

adversites over the course of your life.  

2. How many generations usually like under one roof in your country? 

Well, Vietnam used to have a lot of extended families across 3 generations living under the 

same roof back in the day. However, in recent years, there has been a strong shift in family 

dynamics. Strongly influenced by Western culture, a lot of Vietnamese family realise the 

detrimental conflicts living with grandparents so they tend to live with close family such as 

mum, dad and children. My family is a typical example of this.  

3. What are the benefits and drawbacks of several generations living together? 

Off the top of my head, the only obvious benefit which I can think of is being close to your 

nearest and dearest. All your household chores have been shared and your parents may 

take care of your children. Having said that, there are numerous negatives about living 

under the same roof. Firstly, your privacy has been intruded and you can come under 

constant scrutinies by the older generation due to the age gap. As the result, potential 

conflicts amongst family members always arise.  

4. Do parents have equal responsibilities in taking care of their children? 

I don’t think there’s a particular split down the middle of sharing equal responsibilities. From 

my viewpoint, I believe both parents should invest in parenthood and nurture their 

children fairly. Unfortunately, parental roles in real life are completely different. The father 

is primarily the breadwinner and the mother is expected to stay at home, cook, clean, and 

take care of the child. Having said that, there’s a gradual change in parent’s mindsets in 

this day and age. They start to both equally provide their children with a stable upbringing.  

5. When taking care of a baby, what do you think are the differences between a 

father and a mother? 

Well, I feel like the most striking difference is the way they show love to their children. 

Mothers have always been deemed as the most maternal kind and caring members of the 

family who tend to love unconditionally. Whereas, fathers lead the way in teaching strong 

moral life lessons and strict discipline. Therefore, it seems to me that mothers will assist 

children to develop emotionally and fathers will shape their behaviours.  
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VOCABULARY HIGHLIGHTS 

1. Self-esteem (n) [ U ] /ˌself.ɪˈstiːm/: belief and confidence in your own ability and value: 

lòng tự trọng 

2. Adversity (n) /ədˈvɜː.sə.ti/: a difficult or unlucky situation or event - nghịch cảnh 

Example: The road to happiness is paved with adversities. 

3. Maternal (a) /məˈtɜː.nəl/: behaving or feeling in the way that a mother does towards 

her child, especially in a kind, loving way - thuộc về (mẹ) 

Example: maternal instincts 
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